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DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP  

Năm học: 2021-2022 
1/ CẤP QUẬN 
 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP  MÔN THI GIẢI HSG   GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG 

1. Tô Phạm Quỳnh Trang 30/08/2007 9A4 
KHTN Nhất 

Đào Thị Trang, Nguyễn Thị Hồng 
Liên, Nguyễn Thị Thu Hương 

KHKT Nhì Hà Thị Du 

2. Vũ Kim Huyền My 17/04/2007 9A4 KHTN Nhì Hà Thị Du 

3. Phạm Hoàng Trang 22/02/2007 9A3 KHTN Nhì 
Đào Thị Trang, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Nguyễn Thị Thu Hương 

4. Đặng Nam 22/02/2007 9A4 KHTN Ba 
Đào Thị Trang, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Nguyễn Thị Thu Hương 

5. Phạm Quang Huy 10/01/2007 9A4 KHTN Ba 
Đào Thị Trang, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Nguyễn Thị Thu Hương 

6. Nguyễn Nam Khánh 05/01/2007 9A4 KHTN Ba 
Đào Thị Trang, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Nguyễn Thị Thu Hương 

7. Đồng Minh Thắng 04/06/2007 9A4 KHTN Ba 
Đào Thị Trang, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Nguyễn Thị Thu Hương 

8. Nguyễn Đức Hiển 24/03/2008 8A3 Toán TA Ba 
Hoàng Thị Thùy Linh 
Nguyễn Thị Hải Hà 

9. Phạm Quang Huy 17/11/2008 8A4 KHKT Ba Nguyễn Thị Thân 

10. Nguyễn Yến Nhi 03/08/2008 8A6 KHKT Ba Nguyễn Thị Thân 

11. Phùng Thị Phương Trinh 06/08/2008 8A6 KHKT Ba Võ Thị Thanh Hoài 

12. Hà Thế Khôi 08/06/2008 8A3 KHKT Ba Võ Thị Thanh Hoài 



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP  MÔN THI GIẢI HSG   GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG 

13. Hoàng Tuấn Khanh  17/06/2007 9A4 KHTN KK 
Đào Thị Trang, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Nguyễn Thị Thu Hương 

14. Đồng Đăng Minh 19/02/2007 9A3 KHTN KK 
Đào Thị Trang, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Nguyễn Thị Thu Hương 

15. Nguyễn Gia Huy 23/09/2006 9A4 KHTN KK 
Đào Thị Trang, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Nguyễn Thị Thu Hương 

16. Đặng Hà Ngân 31/08/2007 9A1 KHTN KK 
Đào Thị Trang, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Nguyễn Thị Thu Hương 

17. Đỗ Minh Tuấn 19/05/2007 9A1 KHTN KK 
Đào Thị Trang, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Nguyễn Thị Thu Hương 

18. Trần Hồng Linh 
12/01/2008 

  
8A4 

 

Toán TA KK 
Hoàng Thị Thùy Linh 
Nguyễn Thị Hải Hà 

KHKT KK Bùi Quốc Độ 

19. Hoàng Hải Nam 05/09/2008 8A4 Toán TA KK 
Hoàng Thị Thùy Linh 
Nguyễn Thị Hải Hà 

20. Nguyễn Hồng Đức 28/01/2008 8A3 Toán TA KK 
Hoàng Thị Thùy Linh 
Nguyễn Thị Hải Hà 

21. Vũ Tiến Thuận 03/04/2008 8A3 Toán TA KK 
Hoàng Thị Thùy Linh 
Nguyễn Thị Hải Hà 

22. Nguyễn Xuân Khôi 02/03/2008 8A3 Toán TA KK 
Hoàng Thị Thùy Linh 
Nguyễn Thị Hải Hà 

23. Phạm Thanh Dung 14/02/2008 8A4 Toán TA KK 
Hoàng Thị Thùy Linh 
Nguyễn Thị Hải Hà 

24. Nguyễn Đức Minh Tuấn 01/01/2008 8A3 Toán TA KK 
Hoàng Thị Thùy Linh 
Nguyễn Thị Hải Hà 

25. Lê Thanh Ngân 03/01/2008 8A4 KHKT KK Bùi Quốc Độ 

       
(Danh sách có 25 HS) 
 
 



2/ CẤP THÀNH PHỐ  
 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP  MÔN THI GIẢI HSG  
 GIÁO VIÊN BỒI 

DƯỠNG 

1 Hoàng Thị Hà Anh  8A4 
Vẽ tranh TP hòa 

bình 
Nhì Nguyễn Thị Thùy Dương 

(Danh sách có 01 HS) 
 
3/ CẤP QUỐC GIA 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP  MÔN THI GIẢI HSG  
 GIÁO VIÊN BỒI 

DƯỠNG 

 Chưa có      

(Danh sách có         HS) 
 
4/ KÌ THI HỘI NHẬP 
 

TT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 
SINH 

LỚP  
GIẢI HSG KÌ THI ASMO GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG 

Tiếng Anh Toán  

1 Lê Hải Ngân 18/10/2010 6A3 HCV HCĐ Đàm Văn Thượng 
Phạm Thị Nguyệt 

2 Nguyễn Minh Anh 01/08/2010 6A1 HCB   Võ Thị Thanh Hoài 

3 Đặng Phương Linh 05/03/2010 6A3 HCB   Phạm Thị Nguyệt 

4 Nguyễn Hữu Việt 17/11/2010 6A1 HCB HCĐ 
Võ Thị Thanh Hoài 
Bùi Quốc Độ,  Đàm Văn Thượng 

5 Ngô Đức Anh 20/04/2010 6A3 HCB HCĐ Đàm Văn Thượng 
Phạm Thị Nguyệt 

6 Hoàng Đặng Trường Hải 08/07/2009 7A3   HCB Nguyễn Kim Thu 
 



7 Bùi Đức Tiến 22/07/2009 7A3   HCB Nguyễn Kim Thu 
8 Trần Trung Đức  15/01/2010 6A3   HCB Đàm Văn Thượng 

9 Bùi Thành Trung 27/11/2010 6A3 Khuyến khích HCĐ Đàm Văn Thượng 
Phạm Thị Nguyệt 

10 Hồ Nhật Anh 03/02/2010 6A3 HCĐ HCĐ Đàm Văn Thượng 
Phạm Thị Nguyệt 

11 Phạm Nhật Minh 23/09/2010 6A3 HCĐ HCĐ Đàm Văn Thượng 
Phạm Thị Nguyệt 

12 Đỗ Việt Anh 18/12/2010 6A1   HCĐ Bùi Quốc Độ, Đàm Văn Thượng 

13 Vũ Phong 05/02/2010 6A1   HCĐ Bùi Quốc Độ, Đàm Văn Thượng 

14 Đặng Gia Hân 16/06/2009 7A3   HCĐ Nguyễn Kim Thu 
15 Phạm Anh Tú 14/10/2009 7A3   HCĐ Nguyễn Kim Thu 
16 Nguyễn Hoàng Bách 30/06/2010 6A3   HCĐ Đàm Văn Thượng 
17 Trần Huy Hoàng 06/11/2010 6A3   HCĐ Đàm Văn Thượng 
18 Trương Khánh Linh 17/09/2010 6A1 HCĐ  Võ Thị Thanh Hoài 

19 Trần Thanh Huyền 14/04/2010 6A3 Khuyến khích Khuyến khích 
Đàm Văn Thượng 
Phạm Thị Nguyệt 

20 Đào Hồng Phúc 18/02/2010 6A1   Khuyến khích Bùi Quốc Độ,  Đàm Văn Thượng 

21 Nguyễn Tùng Anh 01/12/2010 6A1 Khuyến khích  Võ Thị Thanh Hoài 

22 Ngô Mạnh Đức 16/12/2010 6A1 Khuyến khích  Võ Thị Thanh Hoài 

(Danh sách có 22  HS) 
TỔNG HỢP HỌC KÌ I (2021-2022) 

 Cấp Tổng số 
Nhất 

(HC Vàng) 
Nhì 

(HC Bạc) 
Ba 

(HC Đồng) 
Khuyến 
khích 

Quận 23 01 02 07 13 
Thành phố 01 0 01 0 0 
Hội nhập 29 01 07 15 06 

Tổng 53 02 10 22 19 
 

BAN GIÁM HIỆU 

 


